PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026
CỦA TẬP THỂ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

	TT
	Nhiệm vụ theo Quý
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Điểm chấm công việc
	Hệ số
quy đổi
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(8)/100
	(10)
	(11)

	I
	TRỤC (1) - THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHỈ TIÊU NGÀNH

	1
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Ban
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Báo cáo
	03
	Trước ngày 25 hằng tháng
	100
	1 
	Trưởng ban; Phó TB
	

	2
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý của Ban
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	120 
	1,2
	Trưởng ban;
Phó TB
	

	3
	Báo cáo hàng tuần kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 02 con số
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Báo cáo
	12
	Theo tuần
	100
	1
	Trưởng ban; Phó TB
	

	4
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "02 con số" trong năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	120
	1,2
	Trưởng ban;
Phó TB
	

	5
	Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	120
	1,2
	Trưởng ban;
Phó TB
	

	8
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	180
	1,8
	Trưởng ban;
Phó TB
	

	9
	Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	180
	1,8
	Trưởng ban;
Phó TB
	

	10
	Xây dựng chương trình, kế hoạch chuyên đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực công nghiệp
	Lãnh đạo Ban
	Chuyên môn
	Kế hoạch
	03
	Quý III
	180
	1,8
	Trưởng ban; Phó TB
	

	11
	Tờ trình xin ý kiến/đề xuất cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ phát sinh, phức tạp
	Tỉnh ủy; Đảng ủy UBND tỉnh; UBND tỉnh
	Mới, không quá khó và
phức tạp
	Tờ trình
	Theo phát sinh
	Quý III
	200
	2
	Trưởng ban
	

	12
	Tờ trình xin ý kiến các nhiệm vụ thường xuyên, đơn giản theo quy định trong phạm vi cơ quan, đơn vị; Tờ trình đề nghị phê duyệt, ký quyết định hành chính cơ bản, văn bản có nội dung, phạm vi ảnh hưởng nhỏ
	Lãnh đạo Ban
	Mới, không quá khó và
phức tạp
	Tờ trình
	Theo phát sinh
	Quý III
	200
	2
	Trưởng ban
	

	13
	Tờ trình xin ý kiến/ đề xuất về nội dung lớn, ảnh hưởng sâu rộng
	Tỉnh ủy; Đảng ủy UBND tỉnh; UBND tỉnh
	Mới, không quá khó và
phức tạp
	Tờ trình
	Theo phát sinh
	Quý III
	200
	2
	Trưởng ban
	

	14
	Quyết định hành chính cá biệt về chế độ, chính sách, công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật
	Lãnh đạo Ban
	Tác động toàn cơ quan
	Quyết định
	Theo phát sinh
	Quý III
	180
	1,8
	Trưởng ban
	

	15
	Báo cáo tình hình thu hút đầu tư tại các KCN
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo 
	01 
	Trước 30/9
	150 
	1,5 
	Phó TB
	

	16
	Tham mưu quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch KCN
	UBND tỉnh
	Phức tạp, phạm vi toàn tỉnh
	Hồ sơ quy hoạch
	Theo
KH 
	Quý III
	300
	3
	Trưởng ban; Phó TB
	

	17
	Kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng KCN
	Lãnh đạo Ban
	Tác động lớn
	Biên bản, báo cáo
	Theo
KH
	Quý III
	300
	3
	Trưởng ban; Phó TB
	

	18
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp
	Lãnh đạo Ban
	Phức tạp
	Biên bản, Báo cáo
	Theo KH
	Quý III
	300
	3
	Trưởng ban; Phó TB
	

	19
	Giám sát công tác bảo vệ môi trường KCN
	Lãnh đạo Ban
	Phức tạp
	Báo cáo
	Theo KH
	Quý III
	200
	2
	Phó TB
	

	20
	Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công Quý III dự kiến
	Lãnh đạo Ban
	Tác động lớn
	Theo QĐ giao
	Theo tỉ lệ
	Quý III
	300
	3
	Trưởng ban; Phó TB
	

	21
	Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh
	UBND tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Mới, rất khó, phức tạp, khối lượng công việc lớn; tác động chiến lược đến không gian phát triển công nghiệp - kinh tế biển toàn tỉnh
	Hồ sơ Đề án, Tờ trình và Báo cáo thẩm định
	01
	Trước ngày 30/9/2026
	300
	3
	Trưởng Ban
	

	II
	Trục (2) – CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

	1
	Báo cáo rà soát, đơn giản hóa TTHC
	UBND tỉnh
	Tác động toàn cơ quan
	Báo cáo
	01
	Quý III
	180
	1,8
	Trưởng ban; Phó TB
	

	2
	Kiểm soát TTHC, giải quyết hồ sơ đúng hạn
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên
	Báo cáo
	01
	Quý III
	150
	1,5
	Trưởng ban; Phó TB
	

	3
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên
	Báo cáo
	01
	Tháng
	150
	1,5
	Trưởng ban; Phó TB
	

	4
	Báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	01
	Quý III
	150
	1,5
	Trưởng ban; Phó TB
	

	5
	Tờ trình công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực 
	UBND tỉnh
	Thường xuyên
	Tờ trình, Dự thảo
	Theo QĐ công bố
	Quý III
	150
	1,5
	Trưởng ban
	

	6
	Xây dựng văn bản quy phạm, quy chế, quy định
	Lãnh đạo Ban
	Khó
	Dự thảo
	Theo KH
	Quý III
	300
	3
	Trưởng ban; Phó TB
	

	III
	Trục (3) - CHUYỂN ĐỔI SỐ 

	1
	Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số chuyên đề trong phạm vi ngành
	Lãnh đạo Ban
	Tác động toàn cơ quan
	Kế hoạch
	02-03
	Quý III
	180
	1,8
	Trưởng ban; Phó TB
	

	2
	Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 trong 9 tháng đầu năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	01
	Quý III
	150
	1,5
	Trưởng ban; Phó TB
	

	3
	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên
	Báo cáo
	03
	Quý III
	150
	1,5
	Trưởng ban; Phó TB
	

	IV
	Trục (4) - XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026
	Đảng ủy UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	01
	Quý III
	150
	1,5
	Bí thư; Phó Bí thư
	

	2
	Báo cáo công tác xây dựng Đảng quý
	Đảng ủy UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	01
	Quý III
	150
	1,5
	Bí thư; Phó Bí thư
	

	3
	Xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện theo Nghị quyết, chuyên đề 
	Đảng ủy UBND tỉnh
	Tác động toàn cơ quan
	Kế hoạch
	Theo KH
	Quý III
	180
	1,8
	Bí thư; Phó Bí thư
	

	4
	Báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo Nghị quyết, chuyên đề
	Đảng ủy UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	Theo KH
	Quý III
	150
	1,5
	Bí thư; Phó Bí thư
	




